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A. Tuần 12: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021 

I. Hướng dẫn học sinh tự học:   

* SMART WORLD 6 – P31 + P33 

 

NỘI 

DUNG 

GHI CHÚ 

Học sinh cần chú ý các nội dung trọng tâm sau đây: 

 

Hoạt 

động 1:   

Đọc tài 

liệu và 

thực 

hiện 

các yêu 

cầu 

 

 

  

 

A. PAGE 31 

GRAMMAR: Adverbs of frequency 

No. Word 
Pronunciatio

n 

Typ

e 
Meaning 

1.  always /ˈɔːlweɪz/ adv luôn luôn 

2.  never /ˈnɛvə/ adv không bao giờ 

3.  often /ˈɒf(ə)n/ adv thường 

4.  rarely /ˈreəli/ adv hiếm khi 

5.  sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ adv thỉnh thoảng 

6.  usually /ˈjuːʒʊəli/ adv thường xuyên 

 

Trạng từ chỉ tần suất là trạng từ dùng để biểu đạt hay mô tả về mức độ thường 

xuyên xảy ra của một sự kiện, hiện tượng nào đó.  
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% Adverbs of frequency Examples 

100

% 

always (Luôn luôn) I always brush my teeth at 

night. 

90% usually (Thường xuyên) I usually walk to school. 

70% often (Thường thường) I often play soccer. 

50% sometimes (Thỉnh thoảng) I sometimes sing a song. 

5% rarely = hardly ever (Hiếm 

khi) 

I rarely get bad marks. 

0% never (Không bao giờ) I never go to school late. 

      

 Position of adverb of frequency in the sentence - Vị trí của trạng từ chỉ tần 

suất trong câu: 

⚫ Trạng từ đứng sau động từ To be 

She is always patient when teaching her students. 

(Cô ấy luôn kiên nhẫn khi giảng bài cho học sinh của mình.) 

⚫ Trạng từ đứng trước động từ thường 

She usually comes back home at 7 p.m. 

(Cô ấy thường xuyên về nhà vào 7 giờ tối.) 

⚫ Trạng từ đứng trước trợ động từ và động từ chính  

Marry has never attended this kind of competition before. 

(Marry chưa bao giờ tham dự cuộc thi như thế này trước đây.) 

⚫ Trong ngữ pháp tiếng Anh, trạng từ chỉ tần suất đôi khi đứng ở đầu câu 

hoặc cuối câu (trừ hardly ever, never) 

Sometimes, I don’t understand what you are thinking. 

(Thỉnh thoảng tôi chẳng hiểu bạn đang nghĩ gì.) 

 

 



HOW OFTEN...............? 

We use “ How often” to ask the times who do activities.  

( Sử dụng “how often” để hỏi số lần , tần xuất ai đó có thường xuyên làm 

việc gì hay không 

Example: How often do you surf the internet? 

- I often surf the internet 

- I surf the internet once/twice a week/everyday 

               How often does she make dinner? 

- she often/usually… makes dinner. 

- She makes dinner once/twice a week/everyday. 

B. PAGE 33 

I. NEW WORDS 

N

o 
Word Pronunciation Type Meaning 

1.  fashion /ˈfæʃən/ n thời trang 

2.  fashion show /ˈfæʃən ʃəʊ/ n buổi diễn thời trang 

3.  music /ˈmjuːzɪk/ n âm nhạc 

4.  
music 

performance 

/ˈmjuːzɪk pəˈfɔːmə

ns/ n buổi biểu diễn  

5.  
dance  

performance 

/dɑːns pəˈfɔːməns/ 
n buổi diễn múa 

6.  perform /pəˈfɔːm/ v biểu diễn 

7.  performer /pəˈfɔːmə/ n người biểu diễn 

8.  puppet /ˈpʌpɪt/ n con rối 

9.  puppet show /ˈpʌpɪt ʃəʊ/ n chương trình/buổi diễn múa rối 

10.  talent show /ˈtælənt ʃəʊ/ n buổi diễn tài năng 



11.  stand /stænd/ v quầy bán hàng 

12.  food stand /fuːd stænd/ n quầy bán hàng ẩm thực 

13.  start /stɑːt/ v bắt đầu 

14.  end /ɛnd/ v kết thúc 

15.  open /ˈəʊpən/ v mở 

16.  close /kləʊs/ v đóng 

17.  leave /liːv/ v dời đi 

18.  tug of war /tʌg ɒv wɔː/ n trò chơi kéo co 

II. READING 

 

 

Hoạt 

động 2: 

Kiểm 

tra, 

đánh 

giá quá 

Exercise 1: Use the right form of the verbs with each adverb of frequency: 

1. Mr Tung, our English teacher (never/ be)____ ___ late for lessons. 

2. He (often/ clean)__ _______ his bedroom at the weekend. 

3. My sister (never/ help)___ ______ me with my homework. 

4. I (sometimes/ be)___ ___ bored in the Maths lessons. 

5. We (rarely/ watch)____ _____ football on TV. 

6. Tony (never/ play)__ _____ computer games with me. 

7. We (usually/ be)____ _____ at the sports centre on Sunday. 

https://tophonetics.com/
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trình tự 

học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. The school bus (always/ arrive)____________________ at half past eight. 

Exercise 2: Choose the best answer. 

1. My brother ___________ to buy a new car. 

A. want   B. wanting  C. to want  D. wants 

2. Some Canadians ___________ English and French. 

A. speak   B. speaks   C. to speak  D. speaking 

3. Tuesday ___________ a very long day for me. 

A. is    B. are    C. to be  D. be 

4. The teacher ____________ French and English. 

A. knowing   B. to know   C. knows  D. know 

5. Greek and Chinese ____________ difficult languages to learn. 

A. is    B. are    C. be   D. to be 

6. A trip from here to London __________ about 7 hours. 

A. take   B. takes   C.  taking  D. to take 

7. Tomorrow’s homework ___________ on page 37. 

A. begin   B. begins   C. began  D. beginning 

8. Jenny __________ the dishes every day. She hates it. 

A. washing   B. washes   C. to wash  D. wash 

 KEYS:  

Exercise 1: Use the right form of the verbs with each adverb of frequency: 

1. is never                                           5. rarely watch 

2. often cleans                                    6. never plays 

3. never helps                                     7. are usually 

4. am sometimes                                 8. always arrives 

Exercise 2: Choose the best answer. 

1. D. Wants                                    5. B. are 

2. A. Speak                                    6. B. takes 

3. A. Is                                           7. B. begins 

4. C. Knows                                   8. B. washes 

 



II. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi 

thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh 

 

Môn 

học 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tiếng 

Anh 

Unit:……. 

Phần B: …. 

1. 

2. 

3. 

 


